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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

KHOA XÃ HỘI & NHÂN VĂN 

 

ĐỀ THI, ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM 

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (lần 1) 

Học kỳ 2, năm học 2023-2024 

 

I. Thông tin chung 

Tên học phần:  Tinh hoa văn học cổ điển Việt Nam và các hướng ứng dụng 

Mã học phần:  71APLI40342 Số tin chỉ: 02 

Mã nhóm lớp học phần:  232_71APLI40342_01 

Hình thức thi: Tự luận Thời gian làm bài:  60 phút 

Thí sinh được tham khảo tài liệu: ☒ Có (tài liệu giấy) ☐ Không 

 

Cách thức nộp bài (Giảng viên ghi rõ yêu cầu): Gõ trực tiếp câu trả lời trên hệ thống thi hoặc 

nộp file PDF lên hệ thống thi.  

II. Các yêu cầu của đề thi nhằm đáp ứng CLO 

(Phần này phải phối hợp với thông tin từ đề cương chi tiết của học phần) 

Ký 

hiệu 

CLO 

Nội dung CLO  

Hình 

thức 

đánh 

giá 

Trọng 

số CLO 

trong 

thành 

phần 

đánh 

giá (%) 

Câu hỏi thi số 

Điểm 

số 

tối đa 

Lấy dữ 

liệu đo 

lường 

mức đạt 

PLO/PI 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

CLO1 

Phân tích các vấn đề 

tác giả, tác phẩm, 

hiện tượng, trào lưu 

thi pháp văn học 

Việt Nam thời trung 

đại. 

Tự luận 40% Câu 1, Câu 2 4  

CLO3 

Phối hợp kỹ năng tư 

duy hình tượng, tư 

duy logic và hệ 

thống, tư duy phân 

tích, tư duy phản 

biện, tư duy sáng tạo 

vào lý giải các vấn 

đề văn học trung đại 

Việt Nam. 

Tự luận  40% Câu 1, Câu 2 4  

CLO4 

Phối hợp các kỹ 

năng soạn thảo văn 

bản, kỹ năng viết 

các bài cảm nhận, 

Tự luận 20% Câu 1, Câu 2 2  
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nghiên cứu văn học 

Việt Nam trung đại. 

 

III. Nội dung câu hỏi thi 

 

Câu 1 (6 điểm):  

  Tư tưởng yêu nước Việt Nam trong Nam quốc sơn hà và Quốc tộ có những nội dung gì nổi 

bật?   

Câu 2 (4 điểm): Phân tích đoạn thơ sau đây trích trong Truyện Kiều của Nguyễn Du nghệ thuật tả 

tình tả cảnh của Nguyễn Du.  

(Đoạn dưới đây miêu tả tâm trạng Kim Trọng tương tư Thúy Kiều sau lần gặp đầu tiên trong 

tiết Thanh minh)  

Bâng khuâng nhớ cảnh, nhớ người, 

Nhớ nơi kỳ ngộ vội dời chân đi. 

Một vùng cỏ mọc xanh rì, 

Nước ngâm trong vắt, thấy gì nữa đâu ! 

Gió chiều như gợi cơn sầu, 

Vi lô hiu hắt như màu khơi trêu. 

 (Nguyễn Du, Truyện Kiều, Bùi Kỷ-Trần Trọng Kim hiệu khảo, 

NXB.Đà Nẵng, 1997, tr.23)  

 

 

ĐÁP ÁP VÀ THANG ĐIỂM 

 

Phần câu hỏi Nội dung đáp án Thang điểm Ghi chú 

Câu 1: Tư tưởng yêu nước Việt Nam trong Nam quốc 

sơn hà và Quốc tộ có những nội dung gì nổi bật? 
6.0  

Nội dung a 
Bài Nam quốc sơn hà  

3.0  

- Khẳng định quyền độc lập 

dân tộc của người Nam, 

bao gồm lãnh thổ (quốc, 

sơn hà) và chủ quyền 

(Nam đế)  

1.5  

- Sức mạnh của quân dân 

Đại Việt nhất định sẽ 

đánh tan quân xâm lược, 

bảo vệ quyền độc lập ấy. 

1.5  

Nội dung d Bài Quốc tộ 3.0  
Vận nước Nam sẽ dài dằng 

dặc không dứt 
1.0  
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Tư tưởng yêu nước gắn với 

yêu hòa bình (trời Nam mở 

thái bình, xứ xứ tức đao 

binh) 

1.0  

Tư tưởng yêu nước gắn với 

tư tưởng thân dân (trị nước 

thuận theo tự nhiên: vô vi 

trên điện gác) 

1.0  

Câu 2 Phân tích đoạn thơ sau 

đây trích trong Truyện 

Kiều của Nguyễn Du nghệ 

thuật tả tình tả cảnh của 

Nguyễn Du. 

4.0  

Nội dung a Mở đầu 0.5  

Nội dung b. Dòng 1-2: Tâm trạng xao 

xuyến, bâng khuâng của 

Kim Trọng  

1.0  

Nội dung c Dòng 3-4: Kim Trọng đến 

nơi gặp gỡ để tìm hình bóng 

Kiều. Nguyễn Du tả cảnh 

thiên nhiên để miêu tả tâm 

trạng Kim Trọng: 1.0 điểm 

1.0  

Nội dung d Dòng 5-6: Cảnh vật sầu 

thương, hiu hắt như trêu 

ngươi chàng trai si tình mới 

yêu 

1.0  

Nội dung e Kết luận 0.5  

 Điểm tổng 10.0  

 

 

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 4 năm 2024 

 Người duyệt đề Giảng viên ra đề 

 

                                                            
                       

 ThS.  Lê Thị Gấm 

                                                                                              PGS. TS. Đoàn Văn Giang 

                       

 


